
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ KỲ SƠN 

 

Số:155/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Kỳ Sơn, ngày 18 tháng 7 năm 2022 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc mở lớp “ Cập nhật kiến thức Quốc phòng - An ninh 

cho đối tượng 4 xã quản lý” năm 2022 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Giao dục Quốc phòng và An ninh ngày 19/6/2013; 

Căn cứ Nghị định số 13/2014/NĐ-CP ngày 25/02/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết và biện pháp thi hành Luật giáo dục Quốc phong và An ninh; 

Căn cứ Thông tư 38/TT-BQP ngày 30/5/2014 của Bộ Quốc Phòng về ban 

hành Chương trình khung bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh; 

Căn cứ Kế hoạch số 04/KH-HĐGDQPAN ngày 17/02/2022 của Hội đồng 

giáo dục Quốc phòng và An ninh huyện Kỳ Anh về giáo dục QPAN năm 2022; Kế 

hoạch số 01/KH-GDQPAN ngày 22 tháng 02năm 2022 của Hội động giáo dục 

Quốc phòng và An ninh xã Kỳ Sơn về việc cập nhật kiến thức Quốc phòng và An 

ninh cho đối tượng 4 xã quản lý năm 2022; 

Xét đề nghị của Chủ tịch Hội đồng giáo dục Quốc phòng và An ninh xã. 

 

QUYẾT ĐỊNH : 

Điều 1. Mở lớp “ Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh cho đối tượng 

4 xã quản lý” năm 2022 gồm 157 người (Có danh sách kèm theo). 

Thời gian: 01 ngày. (Lớp 1 tổ chức vào ngày 19/7/2022). 

Điều 2. Giao Ban CHQS xã là Cơ quan Thường trực Hội đồng giáo dục 

Quốc phòng và An ninh xã, Văn phòng HĐND-UBND, Ban Tài chính- Kế hoạch 

xã, bảo đảm kinh phí tổ chức thực hiện nghiêm túc đúng quy định. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.  

Công chức Văn phòng - Thống kê xã, Chủ tịch Hội đồng giáo dục Quốc 

phòng và An ninh xã, Trưởng Ban Tài chính - Kế hoạch và các ông (bà) có tên 

trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 

- Hội đồng GDQP huyện; 

- BCH Quân sự huyện; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND xã; 

- Hội đồng GDQPAN xã; 

- Lưu VT, QS. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Anh Ngọc 



                                                  DANH SÁCH 

Đối tượng 4 xã quản lý 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 155/QĐ-UBND, ngày 18/7/2022 

của UBND xã Kỳ Sơn)   

 

T

T 
Họ và tên Năm sinh Chức vụ Đơn vị 

1 Trương Quang Kiền 02/7/1957 BT Chi bộ Sơn bình 1 

2 Nguyễn Công Trình 03/06/1988 Đảng viên Sơn bình 1 

3 Nguyễn Văn Đệ 06/03/1960 Đảng viên Sơn bình 1 

4 Nguyễn Văn Lệ 20/10/1953 Đảng viên Sơn bình 1 

5 Nguyễn Xuân Quỳnh 20/01/1985 Đảng viên Sơn bình 1 

6 Nguyễn Minh Ngọc 03/02/1980 Đảng viên Sơn bình 1 

7 Nguyễn Thị Hoài 03/7/1990 Đảng viên Sơn bình 1 

8 Kha THị Hoa 22/7/1985 Đảng viên Sơn bình 1 

9 Nguyễn Văn Huy 08/02/1996 Đảng viên Sơn bình 1 

10 Nguyễn Thị Hạnh 29/6/1994 Đảng viên Sơn bình 1 

11 Nguyễn Huy Sang 20/9/1988 Đảng viên Sơn bình 1 

12 Đậu Thị Diệu Thu 01/06/1991 Đảng viên Sơn bình 1 

13 Nguyễn Thị Mỹ Linh 25/01/1996 Đảng viên Sơn bình 1 

14 Nguyễn Đức Lập 03/10/1955 Đảng viên Sơn bình 2 

15 Lê Thanh Tuyền 10/10/1952 Đảng viên Sơn bình 2 

16 Lê Văn Bảo 03/06\1982 PBT Chi bộ Sơn bình 2 

17 Lê Thị Cẩm Thu 19/10/1984 Đảng viên Sơn bình 2 

18 Phạm Hữu Triều 15/09/1988 Đảng viên Sơn bình 2 

19 Phạm Hữu Hưng 11/03/1994 Đảng viên Sơn bình 2 

20 Phạm Văn Thủy 06/04/1982 Đảng viên Sơn bình 2 

21 Nguyễn Tiến Nghĩa 22/2/1992 Đảng viên Sơn bình 2 

22 Lê Văn Tiếp 15/3/1990 Đảng viên Sơn bình 2 

23 Lê Xuân Mạnh  10/02/1998 Đảng viên Sơn bình 2 

24 Trần Thị Kim Oanh 09/12/1987 Đảng viên Sơn bình 2 

25 Đặng Văn Chương 16/4/1983 Đảng viên Sơn bình 2 

26 Nguyển Phúc Sơn 28/11/1979 PBT Chi bộ Sơn Trung 1 

27 Hoàng Hoa Thám 15/02/1954 Đảng viên Sơn Trung 1 

28 Hoàng Văn Phương 10/12/1981 Đảng viên Sơn Trung 1 

29 Nguyễn Thị Việt Hà 02/09/1971 Đảng viên Sơn Trung 1 

30 Hoàng Ngọc Liễn 19/05/1994 Đảng viên Sơn Trung 1 

31 Hoàng Văn Lục 05/6/1955 Đảng viên Sơn Trung 1 

32 Hoàng Vũ Liểu 20/12/1984 Đảng viên Sơn Trung 1 

33 Đoàn Thị Minh Hương 13/01/1991 Đảng viên Sơn Trung 1 

34 Nguyễn Thị Hy Vọng 02/3/1963 Đảng viên Sơn Trung 1 

35 Trần Thị Hường 19/04/1958 Đảng viên Sơn Trung 1 

36 Hoàng Thị Hạnh 20/8/1985 Đảng viên Sơn Trung 1 

37 Nguyễn Chí Lin 19/7/1985 Đảng viên Sơn Trung 1 



38 Nguyễn Xuân Anh 05/05/1995 Đảng viên Sơn Trung 1 

39 Hồ Văn Lê  20/7/1990 Đảng viên Sơn Trung 1 

40 Nguyễn Thị Hoài Thu 25/01/1991 Đảng viên Sơn Trung 1 

41 Nguyễn Thị Hòa 02/8/1993 Đảng viên Sơn Trung 1 

42 Võ Sỹ Đông 03/9/1961 BT Chi bộ Sơn Trung 2 

43 Lý Thị Hương 27/07/1975 Đảng viên Sơn Trung 2 

44 Hồ Đông Kháng 27/10/1951 Đảng viên Sơn Trung 2 

45 Nguyễn Thanh Tịnh 03/05/1950 Đảng viên Sơn Trung 2 

46 Nguyễn Văn Hà 18/5/1958 Đảng viên Sơn Trung 2 

47 Doãn Trung Sinh 25/12/1981 Đảng viên Sơn Trung 2 

48 Nguyễn Đại Dương 28/8/1993 Đảng viên Sơn Trung 2 

49 Hồ Thị Lê Như 10/10/1995 Đảng viên Sơn Trung 2 

50 Lê Thị Minh Hoa 30/12/1963 Đảng viên Sơn Trung 2 

51 Nguyễn Thị Chiêm 18/7/1985 Đảng viên Sơn Trung 2 

52 Dương Xuân Linh 26/10/1957 BT Chi bộ Mỹ lợi 

53 Nguyễn Văn Lừng 20/10/1975 PBT Chi bộ Mỹ lợi 

54 Nguyễn Thị Hoa 06/05/1960 Đảng viên Mỹ lợi 

55 Nguyễn Thị Linh 19/06/1990 Đảng viên Mỹ lợi 

56 Nguyễn Văn Nguyên 20/06/1987 Đảng viên Mỹ lợi 

57 Phạm Thanh Phúc 10/01/1985 Đảng viên Mỹ lợi 

58 Dương Thị Thành 05/03/1992 Đảng viên Mỹ lợi 

59 Phạm Văn Liu 15/09/1985 Đảng viên Mỹ lợi 

60 Dương Văn Đức 21/4/1988 Đảng viên Mỹ lợi 

61 Lê Thị Hợp 10/7/1962 Đảng viên Mỹ lợi 

62 Dương Thị Phương Thảo 18/10/1993 Đảng viên Mỹ lợi 

63 Nguyễn Công Chúng 29/12/1949 Đảng viên Mỹ lợi 

64 Nguyễn Xuân Trường 10/10/1973 Đảng viên Mỹ lợi 

65 Nguyễn Văn Hùng 25/8/1977 Đảng viên Mỹ lợi 

66 Dương Thị Tương 02/12/1989 Đảng viên Mỹ lợi 

67 Nguyễn Thị Cương 10/12/1965 Đảng viên Mỹ lợi 

68 Dương Văn Hán 08/05/1957 Đảng viên Mỹ lợi 

69 Nguyễn Thị Kim Liên 17/01/1963 Đảng viên Mỹ lợi 

70 Nguyễn Thị Ngân 10/5/1982 Đảng viên Mỹ lợi 

71 Dương Ngọc Diện 08/03/1993 Đảng viên Mỹ lợi 

72 Lê Thị Cẩm Tú 12/08/1990 Đảng viên Mỹ lợi 

73 Đặng Thị Hương 10/03/1983 BT Chi bộ Mỹ lạc 

74 Lê Hồng Đức 26/03/1950 Đảng viên Mỹ lạc 

75 Phạm Văn Anh 10/05/1984 Đảng viên Mỹ lạc 

76 Lý Bảo Thọ 06/09/1978 Đảng viên Mỹ lạc 

77 Nguyễn Thị Hường 15/06/1982 Đảng viên Mỹ lạc 

78 Nguyễn Thị Tương 02/02/1992 Đảng viên Mỹ lạc 

79 Trần Văn Sơn 24/2/1955 Đảng viên Mỹ lạc 

80 Nguyễn Thị Thu 04/08/1980 Đảng viên Mỹ lạc 

81 Lê Thị Tú Ngọc 15/8/1989 Đảng viên Mỹ lạc 



82 Lê Thị Nga 16/4/1993 Đảng viên Mỹ lạc 

83 Trần Đức Thắng 06/06/1955 BT Chi bộ Mỹ tân 

84 Dương Ngọc Vỹ 27/11/1952 Đảng viên Mỹ tân 

85 Dương Thị Trang 20/3/1993 Đảng viên Mỹ tân 

86 Phan Thị Quỳnh 19/10/1992 Đảng viên Mỹ tân 

87 Tô Ngọc Toàn 06/05/1972 Đảng viên Mỹ tân 

88 Nguyễn Thị Thành 21/08/1962 BT Chi bộ Mỹ thuận 

89 Dương Văn Sự 10/07/1948 Đảng viên Mỹ thuận 

90 Nguyễn Thị Lệ Hằng 25/10/1990 Đảng viên Mỹ thuận 

91 Nguyễn Thị Thu Hiền 15/03/1988 Đảng viên Mỹ thuận 

92 Nguyễn Văn Long 30/8/1959 Đảng viên Mỹ thuận 

93 Đặng Đức Sơn 02/02/1955 Đảng viên Mỹ thuận 

94 Thái Hữu Công 10/7/1982 Đảng viên Mỹ thuận 

95 Phan Thị Hiền 25/3/1984 Đảng viên Mỹ thuận 

96 Lê Thị Thiển 01/10/1964 Đảng viên Mỹ thuận 

97 Nguyễn Thị Thanh Hoài 04/02/1989 Đảng viên Mỹ thuận 

98 Phan Thị Kim Anh 25/11/1993 Đảng viên Mỹ thuận 

99 Hồ Thị Khánh 12/4/1965 Đảng viên Mỹ thuận 

100 Nguyễn Trung Dũng  06/11/1964 Đảng viên Trạm y tế 

101 Nguyễn Thị Thu Thủy 17/08/1983 Đảng viên Trạm y tế 

102 Lê Thanh Thuỷ 10/10/1973 Đảng viên Trạm y tế 

103 Hồ Thị Biên 15/05/1984 Đảng viên Trạm y tế 

104 Hoàng Xuân Phương 06/6/1979 Đảng viên Trạm y tế 

105 Nguyễn Thị Thu Hường 06/10/1981 Đảng viên Trạm y tế 

106 Đặng Thị Châu Loan 13/12/1987 Đảng viên Trạm y tế 

107 Hồ Thị Thanh Bình 20/10/1979 Đảng viên Trường MN 

108 Văn Thị Lành 16/12/1973 Đảng viên Trường MN 

109 Dương Thị Phượng 16/11/1983 Đảng viên Trường MN 

110 Trần Thị Giang 10/02/1977 Đảng viên Trường MN 

111 Lê Thị Thu Thủy 11/6/1981 Đảng viên Trường MN 

112 Nguyễn Thị Liên 10/6/1983 Đảng viên Trường MN 

113 Nguyễn Thị Cẩm Na 09/8/1984 Đảng viên Trường MN 

114 Phạm Thị Lĩnh 02/9/1985 Đảng viên Trường MN 

115 Dương Thị Long 18/2/1986 Đảng viên Trường MN 

116 Lê Thị Thúy Hà 17/01/1987 Đảng viên Trường MN 

117 Dương Thị Cẩm Vân 20/03/1981 Đảng viên Trường MN 

118 Nguyễn Thị Thanh Hân 23/9/1985 Đảng viên Trường MN 

119 Hoàng Thị Phùng 18/07/1989 Đảng viên Trường MN 

120 Nguyễn Thị Nga  06/05/1990 Đảng viên Trường MN 

121 Võ Thị Lượng 07/10/1990 Đảng viên Trường MN 

122 Hoàng Thị Ngọc Ánh 26/9/1994 Đảng viên Trường MN 

123 Nguyễn Thị Lai 06/04/1987 Đảng viên Trường MN 

124 Trần Thị Hồng Ngân 10/10/1989 Đảng viên Trường MN 

125 Phạm Thị Thanh Thái 04/02/1987 Đảng viên Trường MN 



126 Trần Thị Duyên 03/9/1995 Đảng viên Trường MN 

127 Dương Thị Thu 14/4/1987 Đảng viên Trường MN 

128 Lê Thị Tú Ngọc 15/8/1989 Đảng viên Trường MN 

129 Phạm Ngọc Thạch 24/6/1965 Đảng viên Trường TH 

130 Nguyễn Thị Hường 04/9/1976 Đảng viên Trường TH 

131 Nguyễn Thị Kim Cúc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                16/10/1978 Đảng viên Trường TH 

132 Nguyễn Văn Sang 19/5/1979 Đảng viên Trường TH 

133 Nguyễn Thị Liệu 01/6/1969 Đảng viên Trường TH 

134 Lê Thị Viễn Lự 02/9/1970 Đảng viên Trường TH 

135 Nguyễn Thị Thu Ngà 01/1/1972 Đảng viên Trường TH 

136 Nguyễn Tiến Duẫn 20/12/1970 Đảng viên Trường TH 

137 Phạm Đức Vũ 27/5/1979 Đảng viên Trường TH 

138 Phạm Thị Lý 26/7/1966 Đảng viên Trường TH 

139 Nguyễn Hồng Quân 28/8/1966 Đảng viên Trường TH 

140 Lê Thị Phúc 28/4/1979 Đảng viên Trường TH 

141 Nguyễn Thị Lương 18/4/1971 Đảng viên Trường TH 

142 Nguyễn Thái Hoàn 23/2/1973 Đảng viên Trường TH 

143 Nguyễn Thị Anh Thơ 24/4/1973 Đảng viên Trường TH 

144 Hồ Quốc Đạt 2/6/1973 Đảng viên Trường TH 

145 Lê Viết Hải 24/12/1985 Đảng viên Trường TH 

146 Nguyễn Văn Quyền 16/10/1978 Đảng viên Trường TH 

147 Lê Đình Phong 05/3/1972 Đảng viên Trường TH 

148 Hà Thị Thúy Yên 16/12/1989 Đảng viên Trường TH 

149 Hà Thị Lương 08/5/1978 Đảng viên Trường TH 

150 Nguyễn Thị Ngà 20/10/1986 Đảng viên Trường TH 

151 NguyễnHuy Cường 20/10/1979 Đảng viên Trường TH 

152 Đặng Thị Thủy 08/10/1991 Đảng viên Trường TH 

153 Lê Thị Tú Anh 15/4/1974 Đảng viên Trường TH 

154 Võ Thị Hồng 02/3/1973 Đảng viên Trường TH 

155 Hoàng Thị Linh  26/03/1994 Đảng viên Trường TH 

156 Dương Thị Hải 10/3/1990 Đảng viên Trường TH 

157 Hồ Thị Hiền Thu 06/4/1989 Đảng viên Trường TH 
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